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                                                Vật lý 9


Ngày soạn: 17 /11/2023  
Chủ đề/Bài học :                       NAM CHÂM - TỪ TRƯỜNG 

Tổng số tiết: 5 ; từ tiết: 23 đến tiết: 27
* Giới thiệu Chủ đề/Bài học:     Chủ đề này giúp học sinh biết được các từ tính của nam châm, tương tác giữa hai nam châm, tác dụng từ của dòng điện, từ trường tồn tại ở đâu, từ phổ của nam châm và ống dây có dòng điện.

I / MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ

- Kiến thức: 
-Mô tả được từ tính của nam châm.

-Biết cách xác định các cực từ của nam châm vĩnh cửu.

-Biết xác định các cực từ nào hút nhau, các cực từ nào đẩy nhau.

-Mô tả được cấu tạo và giải thích được hoạt động của la bàn.

-Mô tả được thí nghiệm về tác dụng từ của dòng điện.

-Biết cách dùng mạt sắt tạo ra từ phổ của nam châm.

-Biết vẽ các đường cảm ứng từ và xác định được chiều các đường sức từ của thanh nam châm.

- So sánh được từ phổ của ống dây có dòng điện chạy qua với từ phổ của thanh NC thẳng.

-Vẽ được đường sức từ biểu diễn từ trường của ống dây.

- Kĩ năng: 
+Có kĩ năng nhận biết các cực từ của nam châm vĩnh cửu.
+Biết cách nhận biết từ trường.

+Xác định được chiều đường sức từ của thanh nam châm thẳng.

+Vận dụng quy tắc nắm tay phải để xác định chiều đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua khi biết chiều của dòng điện.

- Thái độ: 
+ Có tác phong làm việc khoa học.

+ Hợp tác trong nhóm để làm thí nghiệm.

+ Cẩn thận, nghiêm túc trong khi thực hiện các thí nghiệm.

* Giáo dục bảo vệ môi trường – Giáo dục chống BĐKH& PCTT- Giáo dục bảo vệ môi trường:  Trong không gian, từ trường và điện trường tồn tại trong một trường thống nhất là điện từ trường. Sóng điện từ là sự lan truyền của điện từ trường biến thiên trong không gian. Các sóng radio, sóng vô tuyến, ánh sáng nhìn thấy, tia X, tia gama cũng là sóng điện từ. Các sóng điện từ truyền mang theo năng lượng. Năng lượng sóng điện từ phụ thuộc vào tần số và cường độ sóng. Chính vì những lí do đó mà chúng ta phải:

+ Xây các trạm phát sóng điện từ xa khu dân cư.

+Sử dụng điện thoại di động hợp lí, đúng cách.

+Giữ khoảng cách giữa các trạm phát sóng phát thanh truyền hình một cách thích hợp.

+Tăng cường sử dụng truyền hình cáp, điện thoại cố định; sử dụng điện thoại di động khi cần thiết.

2. Định hướng phát triển năng lực học sinh: 
+ Năng lực giải quyết vấn đề.

+ Năng lực thực nghiệm, quan sát, dự đoán, đánh giá kết quả, sử dụng ngôn ngữ vật lí, suy luận 

   tính toán logic.

+ Năng lực giao tiếp, tính toán, tư duy logic sáng tạo.

+ Năng lực hợp tác nhóm: phân công nhiệm vụ các thành viên trong nhóm, cùng tiến hành thí 

    nghiệm, phân tích kết quả.

II / CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Giáo viên:
Chuẩn bị cho mỗi nhóm: 

+ Các loại nam châm vĩnh cửu: thanh nam châm, kim nam châm, nam châm chữ U; la bàn.
+ 2 giá TN, 1 nguồn điện Pin, 1 kim nam châm được đặt trên giá có trục thẳng đứng, 1 công tắc.

+1 đọan dây bằng constantan dài 40cm, đường kính 0.6mm.+5 đọan dây nối.+1 biến trở.

+1 ampe kế có GHĐ 1A-3A và ĐCNN là 0,02A v 0,1A.  
+1 tấm nhựa trong cứng bên trong chứa mạt sắt. 

+1 số kim nam châm nhỏ có trục quay thẳng đứng.  
+ 1 tấm nhựa có luồn sẵn các vòng dây của một ống dây dẫn. 

+1 lõi sắt non và một lõi thép có thể đặt vừa trong ống dây.

2. Học sinh: 
Nghiên cứu chuẩn bị    bài  sách giáo khoa, bảng nhóm, bút dạ.
III /TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Hoạt động I: Tình huống xuất phát/Khởi động (Dự kiến thời lượng: 5 ph)
- Mục tiêu hoạt động: Bộc lộ những biểu tượng ban đầu. Hình thành năng lực dự đoán.

	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động 

học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm,

đánh giá kết quả hoạt động

	-Tổ Xung Chi là nhà phát minh của Trung Quốc ở thế kỉ thứ V. Ông đã chế ra xe chỉ nam. Đặc điểm của xe này là dù có chuyển theo hướng nào thì hình nhân đặt trên xe cũng chỉ tay về hướng Nam. Bí quyết nào làm cho hình nhân luôn chỉ về hướng Nam?


	* Dự kiến sản phẩm
Các dự đoán của học sinh.

* Đánh giá kết quả hoạt động HS có hứng thú, trả lời các câu hỏi có tích cực, chủ động không.


Hoạt động II: Hình thành kiến thức (Dự kiến thời lượng 135 ph)
1. Nội dung 1: NAM CHÂM VĨNH CỬU (Dự kiến thời lượng: 45 ph)
- Mục tiêu hoạt động:

-Mô tả được từ tính của nam châm.

-Biết cách xác định các cực từ của nam châm vĩnh cửu.

-Biết xác định các cực từ nào hút nhau, các cực từ nào đẩy nhau.

-Mô tả được cấu tạo và giải thích được hoạt động của la bàn. 
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động 

học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm,

đánh giá kết quả hoạt động

	-Tổ chức cho HS trao đổi nhóm, nhớ lại nam châm có những từ tính gì?

-Yêu cầu các nhóm thảo luận đề xuất phương án TN phát hiện thanh kim loại có phải là thanh nam châm không?

-Các nhóm tiến hành thí nghiệm phát hiện thêm các từ tính khác của nam châm.

+Nam châm đứng tự do, lúc đã cân bằng chỉ hướng nào?

+Bình thường có thể có tìm được một nam châm đứng tự do mà không chỉ hướng Bắc-Nam không?

-GV cho HS quan sát hình 21.2 SGK kết hợp với các nam châm ở phòng thí nghiệm.

- Các nhóm làm thí nghiệm rút ra kiến thức về tương tác giữa hai nam châm.

-Theo dõi và giúp các nhóm làm thí nghiệm. Cần nhắc HS quan sát nhanh để nhận ra tương tác trong trường hợp hai cực cùng tên.

-Cử đại diện nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm và rút ra kết luận.

GV đưa ra bản đồ tư duy .

( phụ lục )
	* Dự kiến sản phẩm
1.TỪ TÍNH CỦA NAM CHÂM
Khi kim nam châm tự do, khi đứng cân bằng luôn chỉ hướng Nam – Bắc.

Một cực của nam châm (gọi là cực từ) luôn chỉ hướng Bắc (được gọi là cực từ Bắc), còn cực kia luôn chỉ hướng Nam (được gọi là cực từ Nam)

Quy ước : Trong sgk cực Nam châm  có màu đậm là cực N (cực bắc)

2.TƯƠNG TÁC GIỮA HAI NAM CHÂM

Khi đưa từ cực của hai nam châm lại gần nhau thì chúng hút nhau nếu các cực khác tên, đẩy nhau nếu các cực cùng tên

 *GV đánh giá kết quả hoạt động học sinh.


2. Nội dung 2 : TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN – TỪ TRƯỜNG (Dự kiến thời lượng: 45 ph)
- Mục tiêu hoạt động: Mô tả được thí nghiệm về tác dụng từ của dòng điện.
  Biết cách nhận biết từ trường.

	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động 

học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm,

đánh giá kết quả hoạt động

	- Lựctừ: HS tự  học
- Tìm hiểu từ trường
-GV giới thiệu thí nghiệm, nếu di chuyển kim nam châm đến các vị trí khác nhau xung quanh nam châm thì kim nam châm sẽ như thế nào?

-Các nhóm tiến hành thí nghiệm như SGK và thảo luận trả lời câu hỏi của GV.

- GV theo dõi các nhóm học sinh, quan sát phát hiện khó khăn của HS trong quá trình thí nghiệm, hỗ trợ (nếu cần), rút ra kiến thức về từ trường, cách nhận biết từ trường.

* Giáo dục bảo vệ môi trường – Giáo dục chống BĐKH& PCTT- Giáo dục bảo vệ môi trường:  Trong không gian, từ trường và điện trường tồn tại trong một trường thống nhất là điện từ trường. Sóng điện từ là sự lan truyền của điện từ trường biến thiên trong không gian. Các sóng radio, sóng vô tuyến, ánh sáng nhìn thấy, tia X, tia gama cũng là sóng điện từ. Các sóng điện từ truyền mang theo năng lượng. Năng lượng sóng điện từ phụ thuộc vào tần số và cường độ sóng. Chính vì những lí do đó mà chúng ta phải:

+ Xây các trạm phát sóng điện từ xa khu dân cư.

+Sử dụng điện thoại di động hợp lí, đúng cách.

+Giữ khoảng cách giữa các trạm phát sóng phát thanh truyền hình một cách thích hợp.

+Tăng cường sử dụng truyền hình cáp, điện thoại cố định; sử dụng điện thoại di động khi cần thiết.
	* Dự kiến sản phẩm
3. Lực từ: HS tự  học
4.Từ trường: 

   Không gian xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện có khả năng tác dụng lực từ lên kim nam châm đặt trong nó. Ta nói không gian đó có từ trường.

5.Cách nhận biết từ trường

Nơi nào trong không gian có lực từ tác dụng lên kim nam châm thì nơi đó có từ trường.
*GV đánh giá kết quả hoạt động học sinh.


Nội dung 3: TỪ PHỔ- ĐƯỜNG SỨC TỪ- TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA: (Dự kiến thời lượng: 45  ph)
· Mục tiêu hoạt động:

- Biết vẽ các đường sức từ và xác định được chiều các đường sức từ của thanh nam châm v nam châm chữ U.

- Nhận biết cực của nam châm, vẽ được đường sức từ đúng cho nam châm thẳng, nam châm chữ U.

- So sánh được từ phổ của ống dây có dòng điện chạy qua với từ phổ của thanh NC thẳng.

-Vẽ được đường sức từ biểu diễn từ trường của ống dây.

-Vận dụng quy tắc nắm tay phải để xác định chiều đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua khi biết chiều của dòng điện.

- Kiểm tra mức độ lĩnh hội kiến thức của các em qua chủ đề.
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động 

học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm,

đánh giá kết quả hoạt động

	Nội dung 3: TỪ PHỔ- ĐƯỜNG SỨC TỪ- TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA:

   Thí nghiệm tạo ra từ phổ của thanh nam châm và của ống dây có dòng điện:

- HS đọc SGK: Làm thế nào để hình dung ra từ trường và nghiên cứu từ tính của nó?

-Phát dụng cụ, yêu cầu HS cc nhĩm tiến hành TN, trả lời C1 trang 63 v 65 SGK.

-HS làm việc cá nhân để so sánh hai từ phổ.

     Vẽ và xác định chiều đường sức từ:

- Hướng dẫn HS vẽ các đường sức từ: Dùng bút chì tô dọc theo các đường mạt sắt nối từ cực nọ sang cực kia của NC và của ống dây trên tấm nhựa ta sẽ được các đường như thế nào.

-Dùng các nam châm nhỏ đặt trên một đường vừa vẽ được. Nhận xét về chiều của đường sức từ ở hai đầu ống dây so với chiều đường sức từ ở hai cực của thanh nam châm?

? Đường sức từ có chiều đi vào cực nào và đi ra từ cực nào của thanh nam châm?

*Tìm hiểu qui tắc nắm tay phải:

-Em hãy dự đoán khi đổi chiều dòng điện thì chiều của đường sức từ có thay đổi không?

-Làm thí nghiệm kiểm tra dự đoán, rút ra kết luận. 
   GV nhấn mạnh kiến thức trọng tâm.


	* Dự kiến sản phẩm
6.Từ phổ: 

-  Hình ảnh các đường mạt sắt xung quanh nam châm  được gọi là từ phổ. Từ phổ cho ta hình ảnh trực quan về từ trường.

   - Phần từ phổ ở bên ngoài ống dây có dòng điện chạy qua rất giống với từ phổ ở bên ngoài thanh nam châm.
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7.Đường sừc từ: 
     Các đường sức từ có chiều nhất định. Ở bên ngoài thanh nam châm, chúng là những đường cong đi ra từ cực Bắc, đi vào cực Nam của thanh nam châm.

    Đường sức từ của ống dây là những đường cong khép kín.

8. Qui tắc nắm tay phải: 

   Nắm bàn tay phải, rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của đường sức từ trong lòng ống dây.

 *GV đánh giá kết quả hoạt động học sinh.


Hoạt động III: Luyện tập (Dự kiến thời lượng:40 ph)
· Mục tiêu hoạt động: Củng cố kiến thức, vận dụng vào một số câu hỏi và bài tập

	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động  học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm,

đánh giá kết quả hoạt động

	* Luyện tập:
- Mục III. Vận dụng (Nam châm vĩnh cửu Tr59,60 ): hướng dẫn HS tự học 
- Các nhón HS thực hiện câu C – trang 62, 64, 67SGK.

Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm nhận xét góp ý
	* Dự kiến sản phẩm
C5 tr 59: Có thể Tổ Xung Chi đã lắp đặt trên xe một thanh nam châm
C6 tr59: Bộ phận chỉ hướng của la bàn là kim nam châm. Tại mọi vị trí trên Trái Đất, kim nam châm luôn chỉ hướng Nam - Bắc (trừ ở hai cực của Trái Đất ).

C7 tr 60: HS thực hiện tại nhóm

C8tr 60: Trên hình 21.5, sát với cực có ghi  chữ N (cực Bắc)của thanh nam châm treo trên dây là cực Nam của thanh nam châm. 

Tr62:

- C4: Đặt kim NC gần dây dẫn Ab, nếu kim lệch khỏi hướng Bắc – Nam địa lý thì trong dây dẫn có dòng điện chạy qua.

- C5: TN đặt kim NC tự do, khi cân bằng luôn chỉ hướng Bắc – Nam địa lý. Xoay kim lệch khỏi hướng Bắc – Nam, khi cân bằng nam châm lại định hướng B – N.
Tr 64

- C4: Ở khoảng giữa hai từ cực, các đường sức từ gần như là những đường thẳng song song và cách đều nhau.
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- C5:

Tr 67 :
C4: 

     Đầu A là cực Nam, đầu B là cực Bắc.
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C5: 

     Kim nam châm bị vẽ sai chiều l kim số 5.
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C6:
      Đầu A là cực Bắc, đầu B là cực Nam.
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*GV đánh giá kết quả hoạt động học sinh.



Hoạt động IV: Vận dụng (Dự kiến thời lượng 45ph)
· Mục tiêu hoạt động: Vận dụng các kiến thức đã học để giải một số bài tập và giải thích các hiện tượng thực tế có liên quan.
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động 

học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm,

đánh giá kết quả hoạt động

	1) Bài tập 24.1 trang 54 SBT

  HS làm việc cá nhân :

- Giải bài tập 24.1.

2) Có 2 thanh thép A và B bên ngoài hoàn toàn giống nhau, trong có có một thanh là nam châm. Làm thế nào để xác định được đâu là thanh nam châm mà không dùng bất kì dụng cụ nào khác?

   Gv yêu cầu HS về nhà tìm hiểu thêm các bài tập liên quan đến nam châm và ống dây .
	* Dự kiến sản phẩm 

1) BT 24.1:

a) Đầu B của thanh nam châm là cực Nam (vận dụng quy tắc năm tay phải và tương tác giữa 2 nam châm.

b) Thanh NC xoay đi và cực Nam của nó bị hút về phía đầu Q (cực Bắc) của ống dây.

c) Ngắt công tắc, thanh nam châm trở về định hướng Bắc – Nam.

2) HS: Đối với thanh nam châm, lực từ mạnh nhất ở hai từ cực của nó. Dó đó, ta đưa 1 đầu thanh thép A lại gần phần giữa thanh thép B, nếu thấy lực hút mạnh thì A là nam châm; Nếu thấy lực hút yếu thì B là nam châm.

*GV đánh giá kết quả hoạt động học sinh.



IV. Câu hỏi/Bài tập kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh
1. Bảng mô tả ma trận kiểm tra, đánh giá theo các mức độ nhận thức

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Nội dung :Nam châm vĩnh cửu
	1 (Câu 1)
	1 ( câu 3)
	
	1 ( Câu 6)

	Nội dung :Từ phổ, đưòng sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua
	1

(Câu 2)
	1

(Câu 4)
	1

(Câu 5)
	


2. Câu hỏi/Bài tập 

Câu hỏi 1 –[NB]. La bàn là dụng cụ để xác định:

A. Hướng gió thổi. 

B. Nhiệt độ.        C. Phương hướng.        D. Độ cao.

Câu hỏi 2 –[NB]. Quy tắc nào dưới đây cho ta xác định được chiều của đường sức từ ở trong lòng một ống dâycó dòng điện một chiều chạy qua?

A. Quy tắc bn tay phải.


B. Quy tắc nắm tay phải.


C. Quy tắc bn tay tri.


D. Quy tắc ngón tay phải.

Câu hỏi 3– [TH]. Trên hình 2 l hai thanh kim loại hút nhau. Thông tin nào sau đây là sai ?
A. Hai thanh đều là nam châm, A là từ cực Bắc, C là từ cực Nam.



B. Hai thanh đều là nam châm, B là từ cực Bắc, C là từ cực Nam.



C. Thanh AB l nam châm còn thanh CD l kim loại vật liệu từ.

D. Thanh CD l nam châm còn thanh AB l kim loại vật liệu từ




Câu hỏi 4– [TH]. Trong các hình vẽ dưới đây, hình vẽ nào là đúng với chiều dòng điện và chiều đường sức từ trong lòng ống dây.

A. Hình a

B. Hình b


C. hình c

D. Hình d.
[image: image8.emf]c)




c)


Câu hỏi 5– [VD]. Trên hình vẽ (hình 1) l một ống dây đang hút một kim nam châm. 
[image: image9.emf]S




S

Thông tin nào sau đây là đúng?

A. Trong ống dây, không có dòng điện chạy qua.



B. Trong ống dây, dòng điện chạy theo chiều từ D đến C.

C. Dòng điện trong ống dây có chiều thay đổi liên tục.


D. Trong ống dây, dòng điện chạy theo chiều từ C đến D.
Câu hỏi 6– [VDC]. Nếu bẻ đôi một thanh nam châm thành 2 nửa riêng biệt thì chúng cũng coi là nam châm không? Vì sao?

  Nếu thanh nam châm vĩnh cửu đem tiện thành hình cầu thì chúng cũng coi là nam châm nữa không ? Vì sao?

   Có 2 thanh thép bên ngòai hoàn toàn giống nhau, trong có có một thanh là nam châm. Làm thế nào để xác định được đâu là thanh nam châm mà không dùng bất kì dụng cụ nào khác?

V. Phụ lục:
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